MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/06/2023)

	CÔNG TY…….

Địa chỉ:………….

Email:..............Số ĐT:.......
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Nhãn mác/ký mã hiệu của sản phẩm
	Hãng-nước sản xuất
	Tính năng, cấu hình kỹ thuật
	Số phiếu tiếp nhận công bố/Số GPLH/Số GPNK/Số đăng ký
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)
	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ-BYT (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú:
Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... 

bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Chất lượng hàng hóa mới 100%; 

Hàng hóa bàn giao tại khoa Dược Bệnh viện.

Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký..  
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2023

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


DANH MỤC HÀNG HÓA

GÓI THẦU: MUA SẮM VẬT TƯ, HÓA CHẤT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN PHÒNG KHÁM RĂNG, KHOA MẮT VÀ KHOA XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày      tháng 06 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tính năng, cấu hình kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Vật liệu trám răng bít ống tủy 
	 - Dùng để sát trùng trong chữa trị ống tuỷ
- Bột Calcium hydroxide
 - Đóng gói tối thiểu 10 g/lọ
	lọ
	2

	2
	Composite đặc hàn răng vĩnh viễn
	  - Dùng để trám răng
- Thành phần: Composite đặc quang trùng hợp
- Đóng gói tối thiểu 3 gam/typ 
	typ
	                         4 

	3
	Gel làm mòn răng trước khi trám răng
	 - Là loại chế phẩm gel dùng để làm mòn men răng trong quá trình điều trị nha khoa.
- Thành phần chứa 37% là axit phosphoric.
- Đóng gói tối thiểu 5 ml/hộp
	hộp
	                    4 

	4
	Keo dán nha khoa
	 - Keo dán nha khoa 02 bước dùng xoi mòn với acid (total-etch), với độ bền dán cao.
 - Dán tốt trên men và ngà. Keo dán nền ethanol/nước. 
 - Chai nhỏ giọt dễ sử dụng. Nắp đóng an toàn, hạn chế tối thiểu sự bay hơi
- Đóng gói tối thiểu 6 ml/lọ
	lọ
	                         1 

	5
	Vật liệu trám bít tuỷ răng
	 - Được sử dụng để trám bít ống tuỷ trong phục hình răng
- Thành phần: Gutta percha, oxit kẽm, bari sulfat, chất tạo màu
- Đóng gói tối thiểu 60 cái/hộp
	Hộp
	                    3 

	6
	Chất hàn ống tủy vĩnh viễn
	 - Dùng để hàn ống tủy răng
- Thành phần: Prednisolone acetate 1,1% ; Diiodothymol ; Zinc Oxyde; Barium Sulfate; tá dược khác.
 - Đóng gói tối thiểu 23 g/lọ
	lọ
	                            1 

	7
	Vật liệu hàn răng, trám răng
	 - Là vật liệu trám Glass Ionomer
- Hộp 1 bộ gồm tối thiểu 15g bột, 8g chất lỏng
	hộp 
	                         2 

	8
	Vật liệu sát trùng ống tủy
	 - Khử trùng ngà răng và ống tủy
- Thành phần gồm có parachlorophenol, camphor
- Đóng gói tối thiểu 15 ml/lọ
	lọ
	                            1 

	9
	Sò đánh bóng răng
	 - Là bột đánh bóng sau cạo vôi răng giúp tăng cường độ liên kết, làm sạch các mảng bám.
- Khối lượng  2 g/viên 
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	viên
	                          30 

	10
	Vật liệu trám răng
	 - Làm xi măng tạm thời kết hợp với oxit kẽm
- Thành phần là Eugenol
- Đóng gói tối thiểu 30 ml/lọ
	Lọ
	                            1 


 - Dùng để hàn răng tạm trong điều trị tủy 

- Bột oxide kẽm….

	- Đóng gói tối thiểu 30 g/lọ
	lọ
	                            2 

	12
	Composite lỏng hàn răng vĩnh viễn
	 - Sử dụng để trám răng
- Thành phần: Composite lỏng nano quang trùng hợp
- Đóng gói tối thiểu 2 g/typ
	typ
	                            2 

	13
	Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật mắt
	 - Chất nhầy dùng trong phẫu thuật mắt
+ Thành phần Hypromellose Ophthalmic Solution 2,0% W/v
-  Đóng gói trong túi đã tiệt trùng 
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	ống
	                          50 

	14
	Chất nhuộm bao dùng trong phẫu thuật mắt
	 - Thành phần có trypan blue 0,06%W/v
 - Đóng gói trong lọ vô khuẩn
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lọ
	                          10 

	15
	Dầu soi kính hiển vi
	  - Dung dịch dầu, dùng cho kính hiển vi, có chỉ số khúc xạ khoảng 1,5.
- Đóng gói tối thiểu 500 ml/chai
	chai
	                            2 

	16


	Que cấy nhựa 1ul
	 - Que cấy nhựa định lượng tương đương 1 ul, sản xuất bằng nhựa HIPS, chất liệu mềm dẻo dễ dàng lấy mẫu cấy vi sinh mà không ảnh hưởng đến môi trường cấy; đóng gói vô trùng
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	cái
	                     3.000 

	17
	Túi đựng máu
	Có cấu trúc gồm 1 túi có chứa 35 ml CPDA-1 để thu thập 250 ml máu; đóng gói vô khuẩn
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	túi
	                        100 

	18
	Máu cừu
	Máu cừu đã làm tan Fibrin, dùng để pha chế môi trường thạch máu
- Đóng gói tối thiểu 100 ml/lọ
	lọ
	                            3 

	19
	Acetic acid
	 -Thành phần CH3COOH ≥ 99,8 %
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	                            1 

	20
	Cồn tuyệt đối 
	 - Dùng được cho xét nghiệm sinh học phân tử
- Thành phần: C₂H₅OH ≥99,9%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	                            5 

	21
	Ống nghiệm nhựa 16x100mm
	  - Ống bằng nhựa PS, không màu, dùng để đựng mẫu sử dụng cho xét nghiệm; không phản ứng với mẫu đựng bên trong; có kích thước 1,6 cm x 10 cm, có nắp
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	cái
	                     5.000 

	22
	Dung dịch khử nhiễm 
	 - Phân hủy hoàn toàn DNA và RNA tạp nhiễm ở mức độ PCR
- Thực hiện ngay tại vị trí tiếp xúc
- Có khả năng làm sạch ống PCR, bề mặt máy PCR, pipet….
Đóng gói tối thiểu 2 ống x250ml/ hộp
	hộp
	                            2 


